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Phụ lục 3. Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 
THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: N  m   

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 3.3. CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. CTDH c  cấu trúc, 

trìn  tự logic. 

1. C c   c p  n trong CTDH được cấu 

trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạc  giữa 

c c   c p  n đại cương, cơ sở ngàn  và 

c uyên ngàn , đảm bảo c ương trìn  trở 

t àn  một k ối t ống n ất. 

 . 1    c c m n   c   c p  n trong 

CTDH được bố tr   ợp l . 

 

⁃ Bản mô tả CTDH/ ĐCCT học 

phần 

⁃ Tài liệu  ướng dẫn xây dựng 

CTDH trong đ  nêu rõ yêu c u, 

bố cục, cấu trúc của CTDH 

⁃ Kế  oạc  t ực  iện CTDH qua 

c c năm (trong đ  t ể  iện đ y 

đủ c c nguồn lực và tiến độ 

trong việc t ực  iện CTDH) 

⁃ Lộ trìn    c tập t eo năm   c 

⁃ Lịc  trìn  giảng dạy từng   c 

kì của CTĐT ngàn  QTKD 

⁃ Ma trận k  năng 

K oa Kin  tế 

  

 

 

 

 P.ĐT 

 

K oa Kin  tế 

 

Lấy từ P.ĐT, 

P.CT  , K oa 

Kin  tế  o c 

t am mưu c c 

đơn vị c ức 

năng ban  àn  

nếu t iếu 

 

 . CTDH c  nội 

dung cập n ật. 

3. CTDH được địn  kỳ rà so t điều c ỉn , 

bổ sung và cập n ật  t n ất   năm 1 l n.  

 

⁃ Biên bản   p lấy   kiến của c c 

bên liên quan về CTĐT 

⁃ Tài liệu rà so t, điều c ỉn  

CTDH năm   18,      và 

2022 

⁃ Biên bản ng iệm t u CTDH và 

Khoa Kin  tế 

 

Lấy từ K oa 

Kin  tế  o c 

t am mưu c c 

đơn vị c ức 

năng ban  àn  

nếu t iếu 

 



2 

 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

đề cương   c p  n ngàn  

QTKD 

3. CTDH có tính tích 

 ợp.  

 . CTDH k i được điều c ỉn  c  t am 

k ảo c c CTĐT tiên tiến trong nước  o c 

quốc tế đảm bảo t n  lin   oạt và t c  

 ợp.  

 

⁃ Bảng đối s n  CTDH với c c 

Trường trong nước và ngoài 

nước 

K oa Kin  tế 

 

Lấy từ trường 

K oa Kin  tế 

 o c t am mưu 

c c đơn vị c ức 

năng ban  àn  

nếu t iếu 

 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 3.3 

STT Mã minh chứng  Tên minh chứng 
Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

1 H3.03.03.01 

Bản mô tả CTDH/ ĐCCT học phần 

1 Bản m  tả CTĐT Năm   18-2020 K oa Kin  tế 

2 ĐCCT   c p  n Năm   18-2020 K oa Kin  tế 

2 H3.03.03.02 1 
Tài liệu  ướng dẫn xây dựng CTDH trong đ  nêu 

rõ yêu c u, bố cục, cấu trúc của CTDH 

Năm   18-2020 
P. ĐT 

3 H3.03.03.03 1 

Kế  oạc  t ực  iện CTDH qua c c năm (trong đ  

t ể  iện đ y đủ c c nguồn lực và tiến độ trong việc 

t ực  iện CTDH) 

Năm   18-2020 

K oa Kin  tế 

4 H3.03.03.04 1 Lộ trìn    c tập t eo năm   c Năm   18-2020 K oa Kin  tế 

5 H3.03.03.05 1 Lịc  trìn  giảng dạy từng   c kì của CTĐT ngàn  Năm   18-2020 K oa Kin  tế 
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QTKD 

6 H3.03.03.06 1 Ma trận kĩ năng Năm   18-2020 K oa Kin  tế 

7 H3.03.03.07 

Tài liệu quảng bá về CTĐT 

1 
Tài liệu tuyển sin  (trong đ  c  nội dung quảng b  

CTĐT) 
Năm   18-2020 

P. Đào tạo;  

K oa Kin  tế 

2 

Tài liệu sin   oạt c ng dân NH đ u k  a (trong đ  

c  nội dung quảng b  CTĐT) 

Kế  oạc  tổ c ức tu n c ng dân sin  viên đ u 

k  a năm   c     -2023 

 ố 1427/KH-ĐHĐN, ngày 3   9      P. CTSV; 

Kế  oạc  tổ c ức tu n c ng dân sin  viên đ u 

k  a năm   c    1-2022 
 ố 1423/KH-ĐHĐN, ngày 1  11    1 P. CTSV; 

Kế  oạc  tổ c ức tu n c ng dân sin  viên đ u 

k  a năm   c     -2021 
 ố 1089/KH-ĐHĐN, ngày  5 1       P. CTSV; 

Kế  oạc  tổ c ức tu n c ng dân sin  viên đ u 

k  a năm   c   19-2020 
 ố 1095/KH-ĐHĐN, ngày  1  8   19 P. CTSV; 

Kế  oạc  tổ c ức tu n c ng dân sin  viên cuối 

k  a dàn  c o c c ngàn  ngoài sư p ạm năm   c 

2018-2019 

 ố 623/KH-ĐHĐN, ngày  3  6   19 P. CTSV; 

Kế  oạc  tổ c ức tu n c ng dân sin  viên giữa 

k  a năm   c   18-2019 
 ố 1530/KH-ĐHĐN, ngày 17 1    18 P. CTSV; 

Kế  oạc  tổ c ức tu n c ng dân sin  viên đ u 

k  a năm   c   18-2019 
 ố 939/KH-ĐHĐN, ngày 14/08/2018 P. CTSV; 

8 H3.03.03.08 

Trang thông tin điện tử của Khoa và Trường có công bố Bản mô tả CTĐT và Đề cương học phần 

1 Website Trường (Link.) http://www.dnpu.edu.vn/ ĐHĐN 

2 Website K oa Kin  tế Trường ĐHĐN http://www.dnpu.edu.vn/khoa-kinh-te Khoa Kin  tế 

9 H3.03.03.09 1 Biên bản   p lấy   kiến của c c bên liên quan về Năm   18-2020 K oa Kin  tế 

http://www.dnpu.edu.vn/
http://www.dnpu.edu.vn/khoa-kinh-te
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  ng   i.  gà     tháng  05 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Nguy n  ích QUyên 

 

 

CTĐT 

10 H3.03.03.10 1 
Tài liệu rà so t, điều c ỉn  CTDH năm   18,      

và 2022 

Năm   18-2020 
K oa Kin  tế 

11 H3.03.03.11 1 
Biên bản ng iệm t u CTDH và đề cương   c p  n 

ngành QTKD 

Năm   18-2020 
K oa Kin  tế 

12 H3.03.03.12 1 
Bảng đối s n  CTDH với c c Trường trong nước 

và ngoài nước 

Năm   18-2020 
K oa Kin  tế 


